
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

04.3868 7913 

04.3868 7437

(tiếp nhận 24/24)

2 Trường Đào tạo Cán bộ 04.6328.9461 0913.031.208

04.38687389 

1 Sở Giao dịch 04.37727611 0912.604.686

2 Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Hà Nội 04.37674833 0947.561.888

04.85855281

04.39913225

(thường trực 24/24)

4 Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy 04.37930106 0168.254.8051

3 Chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 

I

II

Trung Tâm Công nghệ Thông tin

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

5

TT TÊN ĐƠN VỊ

Trung tâm thẻ

Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Anh

1

3
04.38689244

04.38837745

0983.916.698

0124.243.6378 

0912.644.579

1



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

04.35739215 0913.575.156

04.39364890 

04.36760807 0904.308.694

9 Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội 04.38213452 0983.878.086

0989.383.287 

11 Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành 04.36284045 0988.66.7575

0914.880.889

04.36646344 0123.616.9387

14 Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Quốc Việt 04.37915604 0903.241.977

04.39263453 0912.139.889

16 Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương 04.36410914 0168.554.8225

0916.162.998

8 Chi nhánh NHNo&PTNT Gia Lâm

15

Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tây

Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai

Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ

Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàn Kiếm 

Chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa
0904.434.668

(máy lẻ 211)

0983.287.399

6

04.39231442 

04.33826085

Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà

12

17 04.37761289

0915.382.612

13

10

7 Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội

0912.609.607

0912.175.34704.38768185

04.35738881

 0915.087.446

0912.873.963

0913.043.362

04.39263298

(máy lẻ 119)

2



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

18 Chi nhánh NHNo&PTNT Long Biên 04.36526674 0912.352.606

0984.032.093

20 Chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình 04.66744917 0904.820.190

21 Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội 04.38687102 0986.835.011

22 Chi nhánh NHNo&PTNT Sóc Sơn 04.35955653 0987.88.5225

0978.807.389

24 Chi nhánh NHNo&PTNT Tam Trinh 04.36342498 0912.511.477

25 Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Đô 043.8379648 0985.218.356

26 Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội 04.37958325 0989.857.556

04.37194143 0123.787.4282

04.37184077 0989.743.957

04.37194614 0913.295.636

04.37586134 0912.227.675

0982.747.642

28 Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 04.35744157 0904.859.902

04.38615226

04.38615207

0903.215.634

0904.351.134

0125.771.5362

0915.247.007

Chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh

Chi nhánh NHNo&PTNT Sơn Tây

27 Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thủ Đô

Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân

29 Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Trì

19

04.33832965

04.39448753

04.35641769

0168.287.2675

0904.507.893

31

30

23

 0912.134.438
04.38181256

3



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

04.37950428 0978.738.889

04.62816102 0913.568.268

34 Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 04.37642104 0912.311.284

0350.3672100 0904.042.819

0350.3670940 0904.235.475

0350.3672105 0918.459.828

0281.3879640 0982.873.245

0240.3823550

0241.3822524 0914.284.289

0241.3810087 0913.260.317

0241.3822523 0915.046.638

0913.256.211

0230.3825030 0912.627.077

(máy lẻ 1050)

Chi nhánh NHNo&PTNT Tràng An

Chi nhánh NHNo&PTNT Cao Bằng

Chi nhánh NHNo&PTNT Điện Biên

04.37950427

0240.3556123

0915.046.638

0912.081.268

Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Trung Yên

Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Cạn

CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN BẮC

Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Nam Định

4 Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Ninh

0913.026.797

026.3953734

0230.3830405

0219.3867238 
0912.352.607Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Giang 

5

3

7

2

1

III

33

32

6

0987.390.637

04.62816103 0987.555.992

0281.3500971 0912.274.996

0350.3672103 0936.630.738

4



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0912.290.986

0919.956.200

0916.847.635

0986.717.387

0912.643.476

0123.919.9268

0904.010.754

0904.087.740

0913.317.158

0913.552.450

0915.639.184

0912.191.727

0913.287.007

17 Chi nhánh NHNo&PTNT Móng Cái 033.3777478 0904.462.569

0321.3942815 0984.637.727

0321.3742320 0974.239.694

Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nam

10 Chi nhánh NHNo&PTNT Hải Dương

11 Chi nhánh NHNo&PTNT Hải Phòng 

12 Chi nhánh NHNo&PTNT Hòa Bình 0218.3895532

Chi nhánh NHNo&PTNT Hưng Yên 0321.3862985

Chi nhánh NHNo&PTNT Lai Châu 0231.3875.920

15 Chi nhánh NHNo&PTNT Lạng Sơn 

16 Chi nhánh NHNo&PTNT Lào Cai

0912.705.467

0912.584.854

0914.998.252

0988.887.638

0168.577.8739

0912.815.056

0912.392.790

0912.299.897

9 Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tĩnh

0320.3892035

031.3853508

0351.3852.846

0351.3855.925

039.3851032

025.3717256

020.3820533

14

13

8

18 Chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Hào

5



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0917.602.169

0915.191.407

030.3887.000 

(máy lẻ 1050)

22 Chi nhánh NHNo&PTNT Phú Thọ 0210.3810131 0985.139.947

23 Chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Yên 0211.3874524 0946.033.094

24 Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh 033.3825880 0917.355.518

0949.124.869

26 Chi nhánh NHNo&PTNT Sao Đỏ 0320.3882919 0975.096.688

27 Chi nhánh NHNo&PTNT Sơn La 022.3853175 0989.383.207

036.3848394 0989.746.743

29 Chi nhánh NHNo&PTNT Thái Nguyên 0280.3759240 01296.216.216

0919.913.126

0919.893.126

0919.903.126

0912.087.697

0913.254.898

0350.3841.834

0914.171.775

25 Chi nhánh NHNo&PTNT Sầm Sơn 037.3827464

28 Chi nhánh NHNo&PTNT Thái Bình

30 Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Hóa

0949.719.356

0169.637.0746

Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Định

037.3856932

Chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Bình 0124.900.4888

19

21

0904.810.577

036.3848393

Chi nhánh NHNo&PTNT Nghệ An20 038.3563046

037.3713323

6



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0914.339.607

0913.326.388

32 Chi nhánh NHNo&PTNT Tuyên Quang 027.3817200 0912.387.546

33 Chi nhánh NHNo&PTNT Vĩnh Phúc 0211.3862558 0913.284.069

34 Chi nhánh NHNo&PTNT Yên Bái 029.3851174 0989.580.414

0511.3622609 0903.596.639

0989.635.483

0905.665.023

0982.730.543

0903.504.979

0982.199.049

0914.063.131

5 Chi nhánh NHNo&PTNT Đắk Lắc 0500.3815558 0912.355.619

0914.098.545

7 Chi nhánh NHNo&PTNT Gia Lai 059.3719091 0976.146.693

Chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng

Chi nhánh NHNo&PTNT Đắk Nông 0501.3702828

0511.3888.555

0511.3823496

Chi nhánh NHNo&PTNT Buôn Hồ 0500.3872848

1 Văn phòng đại diện Miền Trung

0905.254.131

0241.3760969

6

4

IV

3

0986.639.753

0905.090.456

0913.489.742

31 Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Sơn

0241.3760949

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN TRUNG

2 Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Định

0511.3622610 0903.509.499

056.3525.648

7



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0905.439.167

9 Chi nhánh NHNo&PTNT Khánh Hòa 058.3521386 0913.408.159

10 Chi nhánh NHNo&PTNT Kon Tum 060.3866706 0917.943.228

11 Chi nhánh NHNo&PTNT Phú Yên 057.3822927 0982.951.833

12 Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình 052.3818.282 0917.726.155

0905.472.095

055.3821107 0903.516.860

0914.026.565

0903.558.771

1 Văn phòng đại diện khu vực miền Nam 08.39141399 0938.996.007

08.38361922

3 Chi nhánh NHNo&PTNT 3 08.62907136 0906.595.979

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM, CHI NHÁNH KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

0903.513.447

0905.014.234

0905.189.222

0511.3872641Chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu

Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Nam 0510.3852268

Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ngãi
055.3815693

053.3854082

053.3851419

Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Trị

0908.104.368Chi nhánh NHNo&PTNT Quận 1

0984.081.402

0913.426.290

08.39208548

054.3828182 Chi nhánh NHNo&PTNT Thừa Thiên Huế 

2

V

16

15

14

13

8

8



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0905.077.123

08.39246678

6 Chi nhánh NHNo&PTNT 6 08.39696960 0913.821.155

7 Chi nhánh NHNo&PTNT 7 08.38723694 0902.198.646

08.39512553

0912.115.808

0918.564.610

11 Chi nhánh NHNo&PTNT 11 08.39747198 0938.262.835

0168.919.4285

08.38835067 (máy lẻ 303) 0903.600.779

0913.159.559

0915.096.968

0914.327.098

08.39246708

 08.39502269 

13 Chi nhánh NHNo&PTNT An Sương

14 Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Sài Gòn

15

Chi nhánh NHNo&PTNT 10

Chi nhánh NHNo&PTNT Bến Thành
0909.297.886

08.39412883

08.37308882

08.39320719

Chi nhánh NHNo&PTNT An Phú 08.38123024
0938.287.626

0938.866.667

0919.933.261

Chi nhánh NHNo&PTNT 4 

08.37164170

08.38534443

08.38835067 (máy lẻ 304)

Chi nhánh NHNo&PTNT 9

0908.560.668

0949.046.767Chi nhánh NHNo&PTNT 8

0122.879.6836

0908.895.282

Chi nhánh NHNo&PTNT Quận 5

12

10

9

8

5

4

9



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

08.37604509 0908.397.964

08.37602498 0909.646.777

08.37602501 0908.586.740

08.37602510 0934.797.798

17 Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Phú 08.38159496 0973.732.706

0906.099.989

0919.175.277

08.3726.2992

0122.418.9427

22 Chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Lớn 08.38578224 0902.311.224

0903.196.465

08.37415168 0164.679.7777

(máy lẻ 120) 0905.134.007

08.62575471 0919.353.756

08.39968938

0909.178.789

0903.995.469

0918.070.425

0908.764.889

Chi nhánh NHNo&PTNT Cần Giờ 08.37861535

20 Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Triệu

Chi nhánh NHNo&PTNT Củ Chi 08.37925963

24 Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Sài Gòn 

25 Chi nhánh NHNo&PTNT Gia Định

Chi nhánh NHNo&PTNT Hóc Môn 08.38910489

0903.007.546

0908.884.063

0932.068.343

0122.367.9555

08.37406885

0982.909.298

Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Chánh 

Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Tân

Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Thạnh

08.37527879

08.3511510819

18

16

26

23

21

08.37262949

10



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

08.38170578 0983.572.147

08.3751939 

(máy lẻ 310 hoặc 311)

0128.2222.179

08.37543656 (máy lẻ 212) 0918.389.799

08.38666806 0983.957.649

08.38272224

08.35562173 0902.193.317

08.37331397 0917.953.729

34 Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hoa 08.62932688 0122.896.7499  

0902.458.889

08.37827358 

(máy lẻ 115)

08.38443798 0919.923.073

08.35561908

0908.338.667

0907.911.101

0908.296.363

27 Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương 

30 Chi nhánh NHNo&PTNT Lý Thường Kiệt

08.37543656 (máy lẻ 210)

08.38661344

35

Chi nhánh NHNo&PTNT Hiệp Phước 085.4027963

Chi nhánh NHNo&PTNT KCN Tân Tạo

36 Chi nhánh NHNo&PTNT Nhà Bè 0977.092.144

32 Chi nhánh NHNo&PTNT Miền Đông

33 Chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Thành

08.38721916Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sài Gòn

37 Chi nhánh NHNo&PTNT Phan Đình Phùng

Chi nhánh NHNo&PTNT Mạc Thị Bưởi

29

28

31

0913.919.674

0913.190.73208.38231.880 (máy lẻ 305)

08.38231880 (máy lẻ 504)
0913.747.405

0988.675.797

08.37331391 0908.889.655

0909.178.697

08.38456740 090.663.1234

11



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

38 Chi nhánh NHNo&PTNT Phú Mỹ Hưng 08.54160258 0913.688.485

0903.373.575

0936.303.550

41 Chi nhánh NHNo&PTNT Sài Gòn 08.38216767 0985.806.047

42 Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Tân Bình 08.39717946 0913.785.977

43 Chi nhánh NHNo&PTNT Tân Phú 08.39734935 0902.357.399

0913.717.531

08.38379777 0908.101.657

46 Chi nhánh NHNo&PTNT Thủ Đức 08.37225050 0903.336.227

47 Chi nhánh NHNo&PTNT Tp. Hồ Chí Minh 08.38215264 0906.662.140

0989.007.776

49 Chi nhánh NHNo&PTNT Xuyên Á 08.36067080 0909.244.207

Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Sài Gòn

Chi nhánh NHNo&PTNT Thành Đô

Chi nhánh NHNo&PTNT Trường Sơn 08.39484325

39 Chi nhánh NHNo&PTNT Phú Nhuận

44 08.37177556

08.66728682

45

0913.921.072

40 Chi nhánh NHNo&PTNT Phước Kiển 08.37815424

0983.450.749

48

0913.435.364

0913.777.988

0909.841.107

0983.738.38908.39202666

12



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0919.963.396

2 Chi nhánh NHNo&PTNT Bà Rịa Vũng Tàu 064.3825515 0915.768.736

0942.173.555

4 Chi nhánh NHNo&PTNT Bến Tre 075.2212085 0918.216.820

5 Chi nhánh NHNo&PTNT Biên Hòa 061.3839365 0909.577.555

098.215.7749

0913.636.703

0913.932.644

0903.828.308

0913.974.548

063.3864407 (máy lẻ 110)

063.3861238

063.3717104 0167.807.9005

0909.084.870

Chi nhánh NHNo&PTNT An Giang 076.3855480

Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Dương 0650.3828565

Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Phước 0651.3879492

Chi nhánh NHNo&PTNT Cà Mau 0780.6282414

Chi nhánh NHNo&PTNT Dâu Tằm Tơ

VI

0781.3826381Chi nhánh NHNo&PTNT Bạc Liêu

0919.961.129

0918.641.864

062.38188008 Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Thuận 

9

11

10

7

6

0918.777.860

0908.290.574

3

1

CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN NAM

0975.728.737

0918.195.229

0947.986.446
Chi nhánh NHNo&PTNT Cần Thơ 0710.3827831

13



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

12 Chi nhánh NHNo&PTNT Đồng Nai 061.3822 596 0919.949.218

13 Chi nhánh NHNo&PTNT Đồng Tháp 067.3852939 0913.967.744

0711.3870044 0913.824.725

077.3866871 

(máy lẻ 1051)

16 Chi nhánh NHNo&PTNT KCN Sóng Thần 0650.3792749 0918.931.136

0918.438.577

0913.813.062

18 Chi nhánh NHNo&PTNT Long An 072.3522847 0124.823.9768

19 Chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Kiều 0710.3817581 0902.465.050

0914.477.024

077.2810189 0973.799.979

077.3994866 0945.471.316

0903.881.951


23 Chi nhánh NHNo&PTNT Sóc Trăng 079.3820400 0972.972.305

0976.161.688

0913.162.567

Chi nhánh NHNo&PTNT Sóc Trăng 

Chi nhánh NHNo&PTNT Hậu Giang 

Chi nhánh NHNo&PTNT Lâm Đồng 063.3825545

(máy lẻ 1050)

21 Chi nhánh NHNo&PTNT Phú Quốc

17

0913.848.129Chi nhánh NHNo&PTNT Kiên Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Thuận 068.3820.375

22

15

14

20

0986.266.006077.3990245

077.3846498 0913.820.743

0918.543.791
079.3828205

0918.237.600

14



SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại cố định Điện thoại di động

TT TÊN ĐƠN VỊ

0918.812.259

0908.629.068

26 Chi nhánh NHNo&PTNT Vũng Tàu 064.3852.414 0919.675.655

074.3868551 0913.980.311

070.3837117 0979.337.248

0978.120.708

(00855)23223750

(00855)23220277

0903.334.917

0913.889.477

28 Chi nhánh NHNo&PTNT Vĩnh Long 

24 Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Ninh

27 Chi nhánh NHNo&PTNT Trà Vinh

25 Chi nhánh NHNo&PTNT Tiền Giang 

CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

066.3822877

073.3887875

070.3838742

Chi nhánh NHNo&PTNT Campuchia (00855) 9724432871

VII

0909.299.466

074.3858427 0913.790.882

15
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21



22



23



24



25



26



27



28



29



30


